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NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TÂN HIỆP, TỈNH KIÊN GIANG 

• Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lê Minh Đạo 

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông Đỗ Văn Điền  

              2. Ông Nguyễn Quốc Việt 

Thư ký phiên tòa: Bà Huỳnh Thị Cẩm Ni – Thư ký Tòa án huyện Tân Hiệp, 

tỉnh Kiên Giang. 

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang tham gia 

phiên tòa: Bà Lê Thị Bích Thủy – Kiểm sát viên. 

Ngày 06 tháng 9 năm 2017 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Tân Hiệp, tỉnh 

Kiên Giang, xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 199/2016/TLST – DS ngày 

21 tháng 11 năm 2016 về tranh chấp: “Bồi thường thiệt hại sức khỏe và tài sản” 

theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 41/2017/QĐXXST – DS, ngày 15 tháng 8 

năm 2017 giữa các đương sự: 

* Nguyên đơn: Chị Đoàn Thị N – sinh năm 1968 ( Có mặt) 

* Bị đơn:  

1/ Chị Nguyễn Thị N – sinh năm 1973 ( Có mặt) 

2/ Anh Nguyễn Ngọc T – sinh năm 1984 (Có mặt) 

3/ Chị Nguyễn Thị Thùy L – sinh năm 1988 (Có mặt) 



4/ Anh Nguyễn Nhật B – sinh năm 1991 (Có mặt)  

5/ Chị Thạch Thùy D – sinh năm 1988 (Vắng mặt) 

Chị Thạch Thùy D ủy quyền lại cho chị Nguyễn Thị Thùy L, văn bản ủy 

quyền ngày 26/4/2017. 

* Người làm chứng: 

Anh Nguyễn Trung Ngh – sinh năm 1988 (Có mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

* Theo đơn khởi kiện, biên bản hòa giải và các lời khai tại Tòa án nguyên 

đơn chị Đoàn Thị N trình bày: Chị không nhớ ngày, tháng năm nào, chị có giúp 

việc ở nhà ông N là anh ruột của chị Nguyễn Thị N. Hôm đó, ông N vắng nhà thì 

có chị N sang nhà lấy đồ, chị có can ngăn nhưng chị N không nghe và lấy đồ đi. 

Khi ông N về chị N có trình bày sự việc lại cho ông N nghe. Sau đó, chị N nhiều 

lần dùng lời lẽ thô tục chửi bới chị N. Do tức giận vì bị xúc phạm nên chị N tát chị 

N một cái. Sau đó được ấp Đông Thọ B hòa giải xong và hai bên có thỏa thuận là 

không được chửi bới, xúc phạm nhau nữa. Sau đó, khoảng 13 giờ ngày 17 tháng 9 

năm 2016 được sự đồng ý của ông N nên chị N có phơi quần áo bên nhà ông N thì 

Thạch Thùy D lại hỏi chị N là đồ của ai và kêu chị N lấy đồ về nếu không thì sẽ 

đem vứt bỏ. Lúc này chị N nhìn thấy phía bên chị N đi cùng nhiều người nên chị 

Nga không dám qua lấy về. Anh Bảo và anh L thấy chị N không qua lấy về thì hai 

người xông vào nhà chị N và đập phá cái bàn và sọt trái cây của chị N, cùng lúc 

anh Ngh là cháu của chị N ở đối diện nhà chị N thấy vậy chạy ra can ngăn thì chị N 

nắm đầu chị N, chị D cầm một vật mà chị N không xác định được đâm vào đùi chị 

N làm chảy máu, còn chị L cắn vào vai phải chị N, anh B thì đạp vào hông trái. 

Còn T và ba người khác chị N không biết tên cũng không biết địa chỉ cụ thể không 

có tham gia đánh và phá hoại tài sản của chị N. 

Trong quá trình xô xát với chị N, L, D, B thì chị L cắn vào vai chị N đồng 

thời dùng tay giựt sợi dây chuyền của chị N đeo trên cổ bằng vàng 18k, nặng 06 

chỉ bao gồm cả mặt dây chuyền. Sợi dây chuyền vào thời điểm chị N mua là 

15.360.000 đồng. Lúc chị N phát hiện sợi dây chuyền đang đeo trên cổ bị mất, chị 

N có chạy qua UBND xã Thạnh Trị trình báo, sau đó chị N quay về đuổi theo 



nhóm người của chị N để đòi lại sợi dây chuyền, nhưng do thấy B cầm cây nên chị 

N sợ và quay về nhà. 

Tại Tòa án: Nay tại Tòa án chị N xin rút một phần yêu cầu là yêu cầu buộc 

chị Nguyễn Thị Thùy L bồi thường sợi dây chuyền vàng 18k, nặng 6 chỉ; buộc chị 

Nguyễn Thị N bồi thường tiền đi lại là 530.000 đồng; buộc chị Thạch Thùy D bồi 

thường tiền thuốc điều trị thương tích là 1.115.000 đồng. 

* Theo biên bản hòa giải và các lời khai tại Tòa án bị đơn chị Nguyễn Thị 

N trình bày: Vào khoảng 13 giờ ngày 17/9/2016 chị cùng 5 người là Thạch Thùy 

D, Nguyễn Ngọc T, Nguyễn Thị Thùy L, Nguyễn Nhật B và hai người khác chị 

không biết tên vào nhà chị Đoàn Thị N với mục đích là hỏi về việc đánh nhau giữa 

chị và chị N trước đó và đã được UBND ấp Đông Thọ B, xã Thạnh Trị hòa giải rồi 

nhưng mẹ ruột của chị N còn đòi đánh chị. Đôi bên có lời qua tiếng lại rồi xảy ra 

đánh nhau, gồm có chị N, L, B, T, D. Lúc đó anh Ngh là hàng xóm chạy đến xô 

đầu hai người cháu của chị N là L và N vào hành lang rồi xảy ra xô xát đánh nhau. 

B bị anh Ngh đè đánh vào đầu, còn L thì bị chị N cầm kéo đâm nhưng không 

trúng, thấy vậy chị N can ngăn thì bị kéo đâm trúng và còn bị chị N cắn vào tay, 

chị L thì bị chị N cắn vào mặt. Đồng thời, chị L cũng có cắn lại chị N một cái vào 

vai, ngoài ra không có ai tham gia đánh chị N hết. Trong quá trình xảy ra xô xát 

giữa hai bên thì chị L và anh B có đá hư sọt trái cây của chị N. Trước khi xảy ra 

đánh nhau khoảng 01 tháng, chị N và chị Ng còn thuận thảo thì có lần chị hỏi chị 

N đeo sợi dây chuyền vàng 18k nặng bao nhiều thì chị N nói nặng khoảng hơn 01 

chỉ. Lúc xảy ra mâu thuẫn chiều ngày 17/9/2016 chị vẫn còn thấy chị N đeo sợi 

dây chuyền đó. Khi Công an mời hai bên làm việc vào ngày 11/10/2016 thì chị N 

thấy chị N không còn đeo sợi dây chuyền này nữa. Chị N khẳng định hôm đó, 

Nguyễn Thị Thùy L không có giựt sợi dây chuyền của chị N như lời chị N trình 

bày.  



Tại Tòa án: Nay tại Tòa án chị N đồng ý bồi thường tiền đi lại cho chị N là 

530.000đ. 

* Theo biên bản hòa giải và các lời khai tại Tòa án bị đơn anh Nguyễn 

Ngọc T trình bày: Theo lời trình bày của chị Nguyễn Thị N anh Tuấn xác nhận là 

đúng.  

Tại Tòa án:  anh T đồng ý cùng chị D bồi thường tiền thuốc điều trị cho chị 

N là 1.115.000đ 

* Theo biên bản hòa giải và các lời khai tại Tòa án bị đơn chị Nguyễn Thị 

Thùy L trình bày: Theo lời trình bày của chị Nguyễn Thị N chị L xác nhận là 

đúng. 

Tại Tòa án: Nay tại Tòa án chị L không đồng ý bồi thường sợi dây chuyền 

cho chị N vì chị không có làm mất của chị N. 

* Theo biên bản hòa giải và các lời khai tại Tòa án đại diện theo ủy quyền 

của chị Thạch Thùy D là chị Nguyễn Thị Thùy L trình bày: 

Chị L đại diện cho chị Thạch Thùy D xin xác nhận theo lời trình bày của chị 

Nguyễn Thị N là đúng.  

Tại Tòa án: Nay tại Tòa án tôi đại diện cho chị D đồng ý bồi thường tiền 

thuốc cho chị N là 1.115.000đ. 

* Theo biên bản hòa giải và các lời khai tại Tòa án bị đơn anh Nguyễn 

Nhật B trình bày: Theo lời trình bày của chị Nguyễn Thị N là đúng. Anh B khẳng 

định khi đó anh không có tham gia đánh chị N, anh chỉ xảy ra xô xát với anh Ngh, 

là hàng xóm với chị N.  

Tại Tòa án: Nay tại Tòa án anh không có yêu cầu gì. 

Theo Biên bản lấy lời khai ngày 06/7/2017 và các lời khai tại Tòa án 

ngƣời làm chứng anh Nguyễn Trung Ngh trình bày: 

Anh là cháu rể của chị N vào ngày 17/9/2016 anh bán thuốc tây tại khu dân 

cư gần nhà chị N, khi về nhà được khoảng 15 phút thì anh có nghe N, chị N cãi 



nhau thì anh mới mở cửa ra xem thì thấy chị N, anh T, anh B, chị L, chị D đập phá 

đồ của chị N và đánh chị N. Sau đó tôi thấy chị N bị đánh chảy máu và được đưa 

đi bệnh viện, trước đó anh có thấy chị N đeo sợi dây chuyền trọng lượng bao 

nhiêu, vàng loại nào thì anh không biết. Khi các bên xảy ra đánh nhau thì anh 

không có biết chị L có làm mất sợi dây chuyền của chị N hay không. 

Tại phiên tòa: anh Ngh không có yêu cầu gì. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Hiệp phát biểu ý kiến: 

Về tố tụng: Thẩm phán và HĐXX đã tuân theo đúng quy định pháp luật, tuy 

nhiên Thẩm phán đã vi phạm thời hạn chuẩn bị xét xử. 

Về nội dung: Đề nghị HĐXX: 

Ghi nhận sự tự nguyện của các đương sự: 

Chị N đồng ý bồi thường tiền tiền đi lại cho chị N là 530.000đ 

Chị D, anh T đồng ý bồi thường tiền thuốc cho chị N là 1.115.000đ. 

Không chấp nhận yêu cầu của chị Đoàn Thị N yêu cầu chị L bồi thường sợi 

dây chuyền nặng 06 chỉ vàng 18k. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên 

tòa và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định: 

Về tố tụng: yêu cầu khởi kiện của chị Đoàn Thị N được quy định tại khoản 

6, Điều 26; khoản 1 Điều 35 và khoản 1 Điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự nên thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân huyện Tân Hiệp. 

Quan heä phaùp luaät tranh chaáp xaûy ra giöõa nguyên đơn và bị đơn là “Bồi 

thường thiệt hại sức khỏe và tài sản”. 

Xét yêu cầu của nguyên đơn bà Đoàn Thị N yêu cầu: yêu cầu buộc chị 

Nguyễn Thị Thùy L bồi thường sợi dây chuyền vàng 18k nặng 6 chỉ; buộc chị 

Nguyễn Thị N bồi thường tiền đi lại là 530.000 đồng; buộc chị Thạch Thùy D bồi 

thường tiền điều trị thương tích là 1.115.000đ. 



Hội đồng xét xử xét thấy: 

[1] Hành vi của bà Nguyễn Thị N, Nguyễn Thị Thùy L, Thạch Thùy D, 

Nguyễn Ngọc T, Nguyễn Nhật B tự ý xông vào nhà chị Đoàn Thị N và đánh chị N 

làm cho chị N bị thương phải đi điều trị đã xâm phạm sức khỏe, gây thiệt hại kinh 

tế của bà Đoàn Thị N. 

[2] Hành vi của bà Nguyễn Thị N, Nguyễn Thị Thùy L, Thạch Thùy D, 

Nguyễn Ngọc T, Nguyễn Nhật B xông vào nhà đánh chị Đoàn Thị N làm cho chị N 

bị thương phải điều trị tại Bệnh viện huyện Tân Hiệp, Trung tâm y tế xã Thạnh Trị, 

Bện viện đa khoa tỉnh Kiên Giang và chị N đã bỏ tiền lo chi phí tiền thuốc là 

1.140.000đ, tiền xe đi lại là 1.060.000đ, làm cho chị N bị mất một sợi dây chuyền 

nặng 06 chỉ vàng 18k.  

[3] Hành vi của bà Nguyễn Thị N, Nguyễn Thị Thùy L, Thạch Thùy D, 

Nguyễn Ngọc T, Nguyễn Nhật B xông vào nhà chị N đánh chị N là hành vi trái 

pháp luật và là nguyên nhân gây ra thiệt hại về sức khỏe và kinh tế cho bà Đoàn 

Thị N . 

[4] Hành vi của bà Nguyễn Thị N, Nguyễn Thị Thùy L, Thạch Thùy D, 

Nguyễn Ngọc T, Nguyễn Nhật B xông vào nhà chị N đánh chị N là hành vi trái 

pháp luật và là lỗi 100% của các bị đơn. 

[5] Xét yêu cầu của chị N yêu cầu chị L bồi thường sợi dây chuyền nặng 06 

chỉ vàng 18k. Xét thấy từ khi xảy ra xô xát giữa các bên thì chị L đều không thừa 

nhận làm mất sợi dây chuyền của chị N, chị N cũng không có chứng cứ nào chứng 

minh cho việc bị chị L làm mất sợi dây chuyền, ngoài ra các bị đơn đều không thừa 

nhận chị L làm mất sợi dây chuyền của chị N. 

[6] Căn cứ theo quy định tại Điều 91 bộ luật tố tụng dân sự; Điều 589, 590 

Bộ luật dân sự. 

Hội đồng xét xử thống nhất: 

Ghi nhận sự tự nguyện của các đương sự: 

Chị N đồng ý bồi thường tiền tiền đi lại cho chị N là 530.000đ 

Chị D, anh T đồng ý bồi thường tiền thuốc cho chị N là 1.115.000đ. 



Không chấp nhận yêu cầu của chị Đoàn Thị N yêu cầu chị L bồi thường sợi 

dây chuyền nặng 06 chỉ vàng 18k. 

Về án phí dân sự sơ thẩm: 

• Chị Nguyễn Thị N phải nộp án phí: 200.000đ 

• Chị Thạch Thùy D, anh Nguyễn Ngọc T phải nộp án phí: 200.000đ 

• Do chị Đoàn Thị N chỉ được chấp nhận một phần yêu cầu nên chị N phải 

nộp án phí phần không được chấp nhận là (06 x 2.642.000đ) x 5% = 792.600đ. Sau  

khi khấu trừ số tiền tạm ứng án phí chị N đã đóng chị N còn phải nộp thêm là 

372.600đ 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH 

- Áp dụng Điều 26, khoản 1 Điều 35, Điều 39, Điều 91 Bộ luật tè tông d©n 

sù 2015; 

- Áp duïng Điều 589, Điều 590, Boä luaät daân söï 2015; 

- Áp dụng Điều 8, Điều 27 pháp lệnh số 10/2009/UBTVQH12, ngày 

27/02/2009 về án phí và lệ phí Tòa án. 

Xử:  

1. Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện chị Đoàn Thị N với bị đơn chị 

Nguyễn Thị N, anh Nguyễn Ngọc T, chị Nguyễn Thị Thùy L, anh Nguyễn Nhật B, 

chị Thạch Thùy D. 

Ghi nhận sự tự nguyện của các đương sự: 

Chị N đồng ý bồi thường tiền đi lại cho chị N là 530.000đ (Năm trăm ba 

mươi ngàn đồng). 

Chị D, anh T đồng ý bồi thường tiền thuốc cho chị N là 1.115.000đ (Một 

triệu, một trăm mười năm ngàn đồng). 

2. Không chấp nhận yêu cầu của chị Đoàn Thị N yêu cầu chị L bồi thường 

sợi dây chuyền nặng 06 chỉ vàng 18k. 

KÓ tõ ngµy bản án có hiệu lực pháp luật, hoặc kể từ ngày có đơn yêu cầu thi 

hành án của người được thi hành án cho đến khi thi hành án xong, tất cả các khoản 



tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn 

phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 điều 468 Bộ luật Dân sự 

năm 2015  

Về án phí Dân sự sơ thẩm:  

• Chị Nguyễn Thị N phải nộp án phí: 200.000đ 

• Chị Thạch Thùy D, anh Nguyễn Ngọc T phải nộp án phí: 200.000đ 

• Do chị Đoàn Thị N chỉ được chấp nhận một phần yêu cầu nên chị N phải 

nộp án phí phần không được chấp nhận là (06 x 2.642.000đ) x 5% = 792.600đ. Sau  

khi khấu trừ số tiền tạm ứng án phí chị N đã nộp tại cơ quan Thi hành án dân sự 

huyện Tân Hiệp theo biên lai số 000978, ngày 18/11/2016. Chị N còn phải nộp 

thêm là 372.600đ 

Báo cho các đương sự biết có quyền kháng cáo trong hạn luật định là 15 

ngày kể từ ngày tuyên án.  

Nơi nhận:    TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

 - VKSND huyện Tân Hiệp.           THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA  

- Chi cục THADS huyện Tân Hiệp. 

- TAND tỉnh Kiên Giang 

- Các đương sự. 

- Lưu VP.  

- Lưu HS.                     Lê Minh Đạo                           

         

 

 

 

 

  

  

 


